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CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THADS) 

 
 

 

1. Quyết định kiểm tra: Mẫu số 01/QĐ-TCTHADS/CTHADS/CCTHADS; 

2. Quyết định kiểm tra: Mẫu số 02/QĐ- TCTHADS/CTHADS; 

3. Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định kiểm tra: Mẫu số 03/QĐ-

TCTHADS/CTHADS; 

4. Quyết định gia hạn kiểm tra: Mẫu số 04/QĐ-TCTHADS/CTHADS/CCTHADS; 

5. Biểu mẫu tự kiểm tra: 

- Biểu mẫu kiểm tra công tác chỉ đạo nghiệp vụ, tổ chức thi hành án: 

+ Phiếu kiểm tra công tác chỉ đạo nghiệp vụ: Mẫu số 05/PKT-TCTHADS/CTHADS; 

+ Phiếu tự kiểm tra hồ sơ thi hành án: Mẫu số 06/PKT-CTHADS/CCTHADS; 

+ Phiếu kiểm tra thống kê vật chứng: Mẫu số 07/PKT-CTHADS/CCTHADS; 

+ Phiếu kiểm tra thống kê tài sản tạm giữ, kê biên: Mẫu số 08/PKT-

CTHADS/CCTHADS; 

+ Phiếu kiểm tra thống kê số việc liên quan đến vật chứng, tài sản tạm giữ: Mẫu số 09/PKT-

CTHADS/CCTHADS; 

+ Phiếu kiểm tra theo dõi thi hành án hành chính: Mẫu số 10/PKT-

TCTHADS/CTHADS/CCTHADS; 

+ Phiếu kiểm tra theo dõi bồi thường trách nhiệm nhà nước: Mẫu số 11/PKT-

TCTHADS/CTHADS/CCTHADS; 

- Biểu mẫu kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

+ Phiếu kiểm tra công tác tiếp công dân Mẫu số 12/PKT-TCTHADS/CTHADS/CCTHADS; 

+ Phiếu kiểm tra quy trình giải quyết khiếu nại: Mẫu số 13/PKT-

TCTHADS/CTHADS/CCTHADS; 

+ Phiếu kiểm tra quy trình giải quyết tố cáo: Mẫu số 14/PKT-

TCTHADS/CTHADS/CCTHADS; 

- Biểu mẫu kiểm tra công tác tổ chức cán bộ: 

    + Phiếu tự kiểm tra bố trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức: Mẫu số 15/PKT-

TCTHADS/TCCB; 

    + Phiếu tự kiểm tra hồ sơ kỷ luật công chức đã nghỉ hưu, nghỉ việc: Mẫu số 16/PKT-

TCTHADS/TCCB; 

    + Phiếu tự kiểm tra hồ sơ kỷ luật công chức đang công tác: Mẫu số 17/PKT-

TCTHADS/TCCB; 



    + Phiếu tự kiểm tra hồ sơ tiếp nhận công chức:  Mẫu số 18/PKT-TCTHADS/CTHADS; 

    + Phiếu tự kiểm tra hồ sơ đánh giá công chức: Mẫu số 19/PKT-TCTHADS/CTHADS; 

    + Phiếu tự kiểm tra hồ sơ điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác đối với công 

chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Mẫu số 20/PKT-TCTHADS/TCCB; 

    + Phiếu tự kiểm tra hồ sơ bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Mẫu số 21/PKT-

TCTHADS/CTHADS; 

    + Phiếu tự kiểm tra hồ sơ đào tạo, bồi dưỡng công chức: Mẫu số 22/PKT-TCTHADS/CTHADS; 

    + Phiếu tự kiểm tra hồ sơ kê khai tài sản, thu nhập: Mẫu số 23/PKT-TCTHADS/TCCB; 

    + Phiếu tự kiểm tra hồ sơ đánh giá công chức trong quy hoạch: Mẫu số 24/PKT-

TCTHADS/CTHADS; 

    + Phiếu tự kiểm tra hồ sơ bổ nhiệm vào ngạch kế toán: Mẫu số 25/PKT-

TCTHADS/TCCB; 

    + Phiếu tự kiểm tra hồ sơ bổ nhiệm vào ngạch công chức chuyên ngành hành chính: Mẫu 

số 26/PKT-TCTHADS/TCCB; 

    + Phiếu tự kiểm tra hồ sơ bổ nhiệm vào ngạch thư ký, thư ký trung cấp thi hành án: Mẫu 

số 27/PKT-TCTHADS/TCCB; 

- Biểu mẫu kiểm tra công tác kế hoạch, tài chính: 

+ Phiếu kiểm tra thanh toán biên lai: Mẫu số 28/PKTr-CTHADS/CCTHADS; 

+ Phiếu kiểm tra tình hình sử dụng biên lai: Mẫu số 29/ PKTr - CTHADS/CCTHADS; 

+ Phiếu kiểm tra tổng hợp tình hình thu nộp phí: Mẫu số 30/ PKTr - 

CTHADS/CCTHADS; 

+ Phiếu kiểm tra tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí tạm ứng cưỡng chế: Mẫu số 31/PKTr 

- CTHADS và Mẫu số 31a/BC-CCTHADS; 

+ Phiếu kiểm tra kiểm kê biên lai: Mẫu số 32/ PKTr - CTHADS/CCTHADS; 

+ Phiếu kiểm tra cấp phát biên lai: Mẫu số 33/PKTr- CTHADS/CCTHADS; 

- Phiếu tự kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ: Mẫu số 34/PKT-

TCTHADS/CTHADS/CCTHADS; 

6. Báo cáo kết quả tự kiểm tra: Mẫu số 35/BC-TCTHADS/CTHADS/CCTHADS; 

7. Phiếu kiểm tra: Mẫu số 36/PKT-KTr; 

8. Phụ lục ban hành kèm theo Kết luận: Mẫu số 37/PL-Ktr; 

9. Kết luận về việc kiểm tra: Mẫu số 38/KL-TCTHADS/CTHADS/CCTHADS; 

10. Báo cáo đề xuất kiểm tra: Mẫu số 39/BC-KTr; 

11. Kế hoạch kiểm tra: Mẫu số 40/KH-TCTHADS/CTHADS/CCTHADS; 

12. Thông báo sửa đổi, bổ sung Kế hoạch kiểm tra: Mẫu số 41/TB-

TCTHADS/CTHADS; 

13. Biên bản công bố Quyết định kiểm tra/Kết luận kiểm tra: Mẫu số 42/BB-KTr; 

14. Biên bản giao, nhận hồ sơ, tài liệu: Mẫu số 43/BB-KTr; 



15. Phiếu yêu cầu báo cáo, giải trình, cung cấp hồ sơ, tài liệu: Mẫu số 44/PYC-KTr; 

16. Biên bản: Mẫu số 45/BB-KTr; 

17. Biên bản thông báo kết quả kiểm tra/Kết luận kiểm tra: Mẫu số 46/BB-KTr; 

18. Báo cáo kết quả kiểm tra: Mẫu số 47/BC-KTr; 

19. Kết luận kiểm tra: Mẫu số 48/KL-TCTHADS/CTHADS/CCTHADS; 

20. Đính chính kết luận kiểm tra: Mẫu số 49/TCTHADS/CTHADS/CCTHADS; 

21. Báo cáo kết quả kiểm tra (trong quá trình kiểm tra): Mẫu số 50/BC-KTr; 

22. Biên bản kiểm tra: mẫu số 51/BB-KTr; 

23. Báo cáo kết quả kiểm tra của các đơn vị thuộc TCTHADS và các Cục THADS: 

Mẫu số 52/BC-TCTHADS; 

24. Báo cáo kết quả kiểm tra của Cục THADS: Mẫu số 53/BC-CTHADS; 

25. Báo cáo kết quả kiểm tra của Chi cục THADS: Mẫu số 54/BC-CCTHADS. 
 


